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STT Ngày sinh Trường Thành phố Môn thi Điểm Thời gian

1 Đặng Quốc Phương 2-Nov-01 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Word 2013 1000 890

2 Nguyễn Hà Tuyết Nhi 01-Jun-97 ĐH Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 896

3 Nguyễn Thái Sang 01-Jun-00 PTTH Thực hành ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 922

4 Nguyễn Thành Nam 10-Jan-97 ĐH Ngoại thương, Cơ sở II TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 936

5 Lê Anh Dũng 16-Apr-97 ĐH Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 997

6 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 11-Oct-01 THPT Thủ Đức TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1220

7 Đặng Hoàng Lan 6-Apr-96 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1261

8 Đỗ Thanh Phú 30-Jul-98 ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1269

9 Phạm Hương Giang 15-Feb-97 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1340

10 Đỗ Thu Hà 13-Mar-01 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái Word 2013 1000 1355

11 Nguyễn Thị Thanh Vy 14-Feb-01 THPT Thủ Đức TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1357

12 Phùng Văn Hùng 28-Oct-98 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1402

13 Vũ Đức Anh 14-Aug-95 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1458
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14 Nguyễn Đinh Bảo Hưng 18-Oct-00 Trường PT Huế Star Huế Word 2013 1000 1517

15 Trần Thị Giang 18-Nov-95 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1523

16 Nguyễn Thanh Hiền 25-Jun-01 THPT Thủ Đức TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1534

17 Hồ Nam Trung 1-Jan-98 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1543

18 Phan Ngọc Vỹ 11-Dec-96 ĐH Nha Trang Khánh Hòa Word 2013 1000 1560

19 Nguyễn Huy Quỳnh Như 31-Aug-01 THPT Thủ Đức TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1570

20 Nguyễn Minh Trang 26-May-96 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1581

21 Tiêu Hồng Anh 23-May-98 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1583

22 Hà Vân Anh 18-Jan-96 ĐH Hoa Sen TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 1602

23 Đinh Tiến Đạt 27-Jul-97 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1644

24 Nguyễn Phúc Thu Hà 20-Dec-01 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái Word 2013 1000 1688

25 Nguyễn Thanh Hoàng Hải 04-Sep-00 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ Word 2013 1000 1691

26 Hoàng Vũ Nam 12-Oct-00 THPT Trần Nguyên Hãn Hải Phòng Word 2013 1000 1715

27 Lê Đình Nguyên 2-May-98 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1715

28 Trần Thu Ánh 6-May-97 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1789

29 Trần Hoàng Anh 29-Jun-97 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1829

30 Phan Hoàng Vỹ 21-Jul-96 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1871
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31 Nguyễn Thanh Tùng 26-Jul-97 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1885

32 Phạm Thị Hồng Nhung 17-Dec-96 ĐH Hàng hải Việt Nam Hải Phòng Word 2013 1000 1920

33 Trương Hồng Thái 10-Jul-97 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 1925

34 Hoàng Văn Sơn 9-Sep-98 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 1952

35 Hoang Nam Anh 27-Nov-96 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 2078

36 Nguyễn Duy Lộc 02-May-97 ĐH Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 2111

37 Phạm Thị Thu Hoài 20-Aug-97 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 2204

38 Nguyễn Minh Hoàng 3-Dec-96 HV An ninh Nhân dân Hà Nội Word 2013 1000 2265

39 Vũ Hồng Linh 19-Aug-96 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 2447

40 Nguyễn Bá Phước Hải 30-Jul-96 CĐ Công nghiệp Huế Huế Word 2013 1000 2560

41 Võ Việt Hoàng 15-Jun-02 THCS Lý Thường Kiệt Đà Nẵng Word 2013 1000 2620

42 Nguyễn Thị Nga 17-Oct-95 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 2851

43 Chung Mạnh Quỳnh 11-Nov-97 ĐH CNTT TP Hồ Chí Minh Word 2013 1000 2874

44 Nguyen Thi Ngoc Lien 3-Aug-95 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 1000 2970

45 Phạm Thanh Bình 12-Jan-00 THPT Trung Phú TP Hồ Chí Minh Word 2013 982 1032

46 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30-Oct-97 ĐH Ngoại thương Hà Nội Word 2013 982 1039

47 Bùi Mạnh Tú 8-Jun-01 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Word 2013 982 1050

48 Lê Thị Mỹ Hiền 16-Nov-96 ĐH Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Word 2013 982 1080

49 Phan Minh Hạnh Uyên 11-Oct-01 THPT Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam Word 2013 982 1157

50 Hồ Như Hiếu 20-Oct-00 PTTH Thực hành ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Word 2013 982 1230


